
Dân dụng 02.2022

Ổ sạc USB type A+CỔ sạc USB type A+C



      Kính gửi Quý Đối Tác và Quý Khách Hàng,

      Đại diện Schneider Electric Việt Nam & Cambodia, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý 
vị - khách hàng trực tiếp và gián tiếp – những đối tác quan trọng đã cùng chúng tôi vượt qua một 
năm 2021 với nhiều thách thức và khó khăn do đại dịch Covid mang lại. 

      Năm 2021, mặc dù nhiều khó khăn, nhưng cũng giúp chúng ta một lần nữa nhìn nhận sự quan 
trọng trong việc xây dựng một nền tảng kinh doanh bền vững là cần thiết đối với tất cả các doanh 
nghiệp. Nền tảng đó dựa trên các yếu tố: Năng lực tài chính, Năng lực quản trị trong đó quản trị 
thông tin đóng vai trò quan trọng, Nền tảng quản trị khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp trong 
định hướng chiến lược kinh doanh.

      Với Schneider Electric Việt Nam & Cambodia, cùng với việc tiếp tục triển khai các hoạt động 
cho các sản phẩm đã giới thiệu trong 2 năm vừa qua, chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng 1 nền 
văn hóa kinh doanh bền vững cùng với Quý đối tác thông qua các hoạt động:

      • Tập trung đầu tư nhân sự phát triển thị trường, đặc biệt các khu vực thị trường mới để xây 
dựng thương hiệu và mở rộng quan hệ khách hàng.

      • Triển khai các chương trình hỗ trợ bán ra cho khách hàng.

      • Từng bước xây dựng công cụ quản trị bán hàng để qua đó xây dựng một hệ thống phân 
phối đồng bộ, trong đó vai trò và sự hợp tác của quý vị là một trong những nhân tố quan trọng để 
chúng ta xây dựng hệ sinh thái mới - mà ở đó – quý vị có thể dễ dàng tiếp cận thông tin vận hành, 
giúp cho việc kinh doanh của chúng ra thuận lợi và bền vững hơn.

      • Tiếp tục việc giới thiệu những sản phẩm có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của thị trường.

      Chúng tôi tin rằng, cải tiến và sáng tạo là một phần quan trọng để mỗi doanh nghiệp trở nên 
khác biệt và phát triển. Hẳn nhiên, quá trình thực thi sẽ có những thách thức về thay đổi trong quy 
trình vận hành. Chúng tôi hy vọng rằng, Quý vị sẽ luôn đồng hành cùng Schneider để cùng xây 
dựng và phát triển việc kinh doanh hiệu quả cho tất cả chúng ta, không chỉ trong năm 2022 mà 
còn nhiều năm tiếp theo.

      Một lần nữa, xin chân thành tri ân sự hợp tác của Quý vị và kính chúc quý vị cùng gia đình một 
năm mới bình an, thịnh vượng và nhiều thành công.

      Trân trọng.

      Nguyễn Cao Trí
      Phó Tổng Giám đốc
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M3T426UST2_WE  Cắm nhanh 99,000 

M3T_SIS_WE         Cắm nhanh 167,200 

15/120

12/72

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

M3T03_WE 18,700 

M3T02_WE 18,700 

M3T01_WE 18,700 

12/96

10/80

10/80

M3T01SB_WE 18,700 10/80

M3T01MCB_WE 23,100 16/128

M3T02MCB_WE 23,100 16/128

M3T01BP_WE 23,100 16/96

M3T31_1F_WE      Cắm nhanh 20,900 20/240

M3T31_2_WE        Cắm nhanh 45,100 20/240

M3T31_M1F_WE   Cắm nhanh 46,200 14/168

M3T31_M2_WE     Cắm nhanh 72,600 14/168

M3T31_E1F_WE    Cắm nhanh 57,200 20/120

M3T31_E2_WE      Cắm nhanh 80,300 20/120

M3T31_D20N_WE 150,700 20/240

M3T31_IM_WE 246,400 20/240

M3T31_HBP_WE   Cắm nhanh 69,300 20/120

Đóng gói Đơn Giá 
(VNĐ)

M3T426UST_WE   Cắm nhanh 68,200 10/120

M3T426_IS_WE 295,900 10/120

M3T_USB_WE 510,400 20/240

M3T_USB2_WE 636,90010/120

M3T1RJ4M_WE 85,80020/240

M3T1TV75M_WE 85,80020/240

M3T1RJ5M_WE 187,00020/240

M3T1RJ6M_WE 224,40020/240

Điều chỉnh được đèn LED. Không có chức năng ON/OFF.

Phù hợp với quạt trần và quạt hút. Không có chức năng ON/OFF.

M3T1V400DM_WE 335,50015/180

M3T1V400FM_WE 347,60015/180

M3TNRD_WE 57,20020/240

M3T01BC_WE 11,00020/240

M3T01WP_WE 232,1006/24

9,900 50/600M3T01SC_WE

**Lưu ý: Công tắc dòng AvatarOn A được hỗ trợ thêm chức năng dạ quang, khi hấp thụ đủ ánh sáng, dạ quang có thể phát sáng trong vòng 2h.

M3T426US_WE     Cắm nhanh 39,600 20/240
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A8402S_WE_G19 
A8402S_SZ_G19

15/150

A8401L_WE_G19 
A8401L_SZ_G19

15/150

A8401S_WE_G19 
A8401S_SZ_G19

15/150

8431STV_WE_G19 
8431STV_BZ_G19

24/240

8431S_1_WE_G19 
8431S_1_BZ_G19

24/240

8431M_1_WE_G19 
8431M_1_BZ_G19

16/160

8431L_1_WE_G19 
8431L_1_BZ_G19

8/80

8431L_2_WE_G19 
8431L_2_BZ_G19

8/80

8431M_3_WE_G19 
8431M_3_BZ_G19

16/160

8431MD20_WE_G19 
8431MD20_BZ_G19

16/160

8431SBP_WE_G19 
8431SBP_BZ_G19

24/240

8431S_2_WE_G19 
8431S_2_BZ_G19

24/240

8431M_2_WE_G19 
8431M_2_BZ_G19

16/160

42,900 
59,400 

A84T04L_WE_G19 
A84T04L_SZ_G19

7/70

77,000 
108,900 

141,900 
159,500 

78,100 
100,100 

103,400 
123,200 

99,000 
112,200 

123,200 
145,200 

112,200 
123,200 

148,500 
160,600 

160,600 
182,600 

283,800 
338,800 

136,400 
146,300 

8431SRJ6V_WE_G19 
8431SRJ6V_BZ_G19 

18/180

271,700 
314,600 

8430SP_WE_G19 
8430SP_BZ_G19

45/450

11,000 
13,200 

42,900 
59,400 

42,900 
59,400 

A84T02L_WE_G19 
A84T02L_SZ_G19

7/70

77,000 
108,900 

A8401M_WE_G19 
A8401M_SZ_G19

15/150

42,900 
59,400 

A8401SB_WE_G19 
A8401SB_SZ_G19

15/150

17,600 
25,300 

A8401MCB_WE_G19 
A8401MCB_SZ_G19

15/150

42,900 
59,400 

A8402MCB_WE_G19 
A8402MCB_SZ_G19

15/150

42,900 
59,400 

8431SRJ4_WE_G19 
8431SRJ4_BZ_G19

24/240

141,900 
159,500 

8430LP_WE_G19 
8430LP_BZ_G19

15/150

25,300 
28,600 
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3031V400FM_K_WE 
3031V400FM_C15518

12/48

489,500 
485,100 

3031V500M_K_WE 
3031V500M_C15518

12/48

419,100 
485,100 

8430SNRD_WE_G19 
8430SNRD_BZ_G19

24/240

A8431EKT_WE 
A8431EKT_SZ

30/240

8430SDND_WE_G19 
8430SDND_BZ_G19

24/240

8430SPCU_WE_G19 
8430SPCU_BZ_G19

24/240

8431SDND_WE_G19 
8431SDND_BZ_G19

24/240

8431SPCU_WE_G19 
8431SPCU_BZ_G19

24/240

A84727_WE 
A84727_SZ

1/18

1,244,100 
1,400,300 

2,462,900 
3,045,900 

309,100 
374,000 

309.100
374.000

427.900
513.700

427.900
513.700

172,700 
193,600 

NEW

84426SUS_WE_G19 
84426SUS_BZ_G19

24/240

74,800 
84,700 

84426MUES_WE_G19 
84426MUES_BZ_G19

12/120

136,400 
157,300 

84426LUES2_WE_G19 
84426LUES2_BZ_G19

8/80

160,600 
182,600 

8431USB_WE 
8431USB_BZ

12/120

419,100 
 480,700 

NEW

8432USB_WE 
8432USB_BZ

6/60

579,700 
689,700 



B  u ch nh ánh sánh èn 250VA

E8331L1LED_WE_G19
E8331L1LED_WG_G19
E8331L1LED_WD_G19

185,900 
235,400 
260,700 

E8331L2LED_WE_G19
E8331L2LED_WG_G19
E8331L2LED_WD_G19

210,100 
276,100 
311,300 

E8332L2LED_WE_G19
E8332L2LED_WG_G19
E8332L2LED_WD_G19

320,100 
407,000 
459,800 

E8333L2LED_WE_G19
E8333L2LED_WG_G19
E8333L2LED_WD_G19

444,400 
566,500 
633,600 

E8334L2LED_WE_G19
E8334L2LED_WG_G19
E8334L2LED_WD_G19

682,000 
812,900 
896,500 

E8331M_WE_G19
E8331M_WG_G19
E8331M_WD

320,100 
407,000 
415,800 

E8332L1LED_WE_G19
E8332L1LED_WG_G19
E8332L1LED_WD_G19

271,700 
344,300 
385,000 

E8333L1LED_WE_G19
E8333L1LED_WG_G19
E8333L1LED_WD_G19

369,600 
467,500 
533,500 

E8334L1LED_WE_G19
E8334L1LED_WG_G19
E8334L1LED_WD_G19

566,500 
726,000 
819,500 

E8331D20N_WE_G19
E8331D20N_WG_G19
E8331D20N_WD_G19

426,800 
603,900 
610,500 

E8332D20N_WE_G19
E8332D20N_WG_G19
E8332D20N_WD_G19

800,800 
1,082,400 
1,155,000 

E8331BPL1_WE_G19
E8331BPL1_WG_G19
E8331BPL1_WD_G19

258,500 
320,100 
374,000 

E83426UES2_WE_G19
E83426UES2_WG_G19
E83426UES2_WD_G19

347,600 
422,400 
497,200 

E83426U2_WE_G19
E83426U2_WG_G19
E83426U2_WD_G19

210,100 
258,500 
286,000 

E8332USB_WE_G19
E8332USB_WG_G19
E8332USB_WD_G19

1,320,000 
1,581,800 
1,911,800 

E8342616USB_WE_G19
E8342616USB_WG_G19
E8342616USB_WD

1,945,900 
2,366,100 
2,563,000 

E83426TS_WE_G19
E83426TS_WG_G19
E83426TS_WD

447,700 
559,900 
589,600 

E8315TS_WE_G19
E8315TS_WG_G19

522,500 
646,800 

E8331RD250_WE
E8331RD250_WG

1,587,300 
1,833,700 

4
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Mặt che trơn

E8331TV_WE_G19
E8331TV_WG_G19
E8331TV_WD_G19

344,300 
419,100 
473,000 

E8331RJS4_WE_G19
E8331RJS4_WG_G19
E8331RJS4_WD_G19

221,100 
271,700 
299,200 

E8331RJS5_WE_G19
E8331RJS5_WG_G19
E8331RJS5_WD_G19

283,800 
344,300 
398,200 

E8332RJS5_WE_G19
E8332RJS5_WG_G19
E8332RJS5_WD_G19

455,400 
554,400 
633,600 

E8332TVRJS5_WE_G19
E8332TVRJS5_WG_G19
E8332TVRJS5_WD_G19

504,900 
603,900 
695,200 

E8332TDRJS5_WE_G19
E8332TDRJS5_WG_G19
E8332TDRJS5_WD_G19

407,000 
492,800 
558,800 

E8331RJS6_WE_G19
E8331RJS6_WG_G19

394,900 
480,700 

E8332RJS6_WE_G19
E8332RJS6_WG_G19

590,700 
713,900 

E8332TVRJS6_WE_G19
E8332TVRJS6_WG_G19

590,700 
726,000 

E83T727V_WE_G19
E83T727V_WG_G19
E83T727V_WD_G19

2,054,800 
2,472,800 
2,928,200 

E8331EKT_WE_G19
E8331EKT_WG_G19
E8331EKT_WD_G19

1,365,100 
1,636,800 
1,987,700 

E8331BPDMW_WE_G19
E8331BPDMW_WG_G19
E8331BPDMW_WD_G19

750,200 
898,700 

1,068,100 

E8333DMWS_WE_G19
E8333DMWS_WG_G19
E8333DMWS_WD_G19

677,600 
800,800 
969,100 

E8330X_WE_G19
E8330X_WG_G19
E8330X_WD_G19

136,400 
172,700 
212,300 

E8390FLW_WE_G19 689,700 

E83PM25_WE 2,399,100 

A3B050_G19 29,700 
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Công t c dòng Vivace

KB32_1_WE_G19 
KB32_1_AS_G19

8/80

KB33_1_WE_G19 
KB33_1_AS_G19

8/80

KB31_1_WE_G19 
KB31_1_AS_G19

8/80

KB426US2_WE_G19 
KB426US2_AS_G19

10/100

71,500 
90,200 

KB34S_1_WE_G19 
KB34S_1_AS_G19

5/50

355,300 
445,500 

152,900 
190,300 

KB426UEST_G19 
KB426UEST_AS_G19

10/100

152,900 
191,400 

KB426UES2_WE_G19 
KB426UES2_AS_G19

9/90

229,900 
321,200 

KB413S 
KB413S_AS_G19

10/100

190,300 
235,400 

102,300 
126,500 

133,100 
165,000 

KB31_WE_G19 
KB31_AS_G19

8/80

77,000 
92,400 

KB32_WE_G19 
KB32_AS_G19

8/80

124,300 
152,900 

KB31IA_WE_G19 
KB31IA_AS_G19

8/80

233,200 
302,500 

KB31BPB_WE_G19 
KB31BPB_AS_G19

8/80

90,200 
115,500 

 c m dòng Vivace

KB33_WE_G19 
KB33_AS_G19 

8/80

178,200 
216,700 

KB34S_WE_G19 
KB34S_AS_G19

5/50

393,800 
471,900 

KB31D20NE_WE_G19 
KB31D20NE_AS_G19

10/100

190,300 
242,000 

KB32D20NE_WE_G19 
KB32D20NE_AS_G19

10/100

348,700 
441,100 

Công t c 2 c c dòng Vivace

KB113LS_WE_G19 
KB113LS_AS_G19

10/100

204,600 
267,300 

KBT413S_WE_G19 
KBT413S_AS_G19

10/100

374,000 
482,900 

ế âm

A3B050_G19 29,700 
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 TV, mạng, i n thoại dòng Vivace

KB31TS_WE 
KB31TS_AS

10/100

KB31TV_WE 
KB31TV_AS

10/100

KB31RD400_WE 
KB31RD400_AS

8/80

KB31RF250_WE 
KB31RF250_AS

10/100

155,100 
190,300 

KB32TS 
KB32TS_AS 

10/100

204,600 
269,500 

583,000 
760,100 

470,800 
633,600 

140,800 
165,000 

KB31RJ5E_WE 
KB31RJ5E_AS

10/100

192,500 
253,000 

KB31RJ6_WE 
KB31RJ6_AS

10/100

253,000 
325,600 

KB32RJ6
KB32RJ6_AS

8/80

393,800 
470,800 

KB32TS_RJ5E
KB32TS_RJ5E_AS

8/80

311,300 
383,900 

Dimmer dòng Vivace

 c m USB dòng Vivace

KB31EKT_WE 
KB31EKT_AS

6/60

1,141,800 
1,256,200 

KBT727V_WE_G19 
KBT727V_AS_G19

2/20

1,736,900 
1,952,500 

KB31BD_C_WE_G19 
KB31BD_C_AS_G19

8/80

430,100 
557,700 

KB32SDC_WE_G19 
KB32SDC_AS_G19

8/80

357,500 
453,200 

Thiết b  dành cho khách sạn dòng Vivace

Ph  ki n dòng Vivace

KB30_WE_G19 
KB30_AS_G19

15/150

77,000 
118,800 

KB31USB_WE_G19 
KB31USB_AS_G19

8/80

1,134,100 
1,305,700 

KB32USB_WE_G19 
KB32USB_AS_G19

8/80

1,791,900 
2,068,000 

KB42616USB_WE_G19
KB42616USB_AS_G19

8/48

1,718,200 
2,135,100 
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C ng t c d ng Conce tt cho d ng Conce t

3031EMD20NM_G19

4/20/200

170,500 

3031EMBP2_3_G19

4/20/200

84,700 

3030P_G19

24/120/1200

12,100 

A3001_G19
20/200

22,000 

A3002_G19
20/200

22,000 

A3000_G19
20/200

A3002MCB_WE_G19
15/150

25,300 

3031_1_2M_F_G19

12/60/600

28,600 

3031_2_3M_F_G19

12/60/600

55,000 

3031M1_2M_F_G19

8/40/400

69,300 

3031M2_3M_F_G19

8/40/400

91,300 

3031E1_2M_F_G19

4/20/200

81,400 

3031E2_3M_F_G19

4/20/200

84,700 

3031_1_2NM_G19

12/60600

147,400 

22,000 

A3004T2_WE_G19
15/150

51,700 

A3000T2_G19
10/100

51,700 

A3030VX_G19
20/200

23,100 

A3001SB_WE_G19
10/100

14,300 

A3001MCB_WE_G19
15/150

25,300 



99AC220 352,000 Chu ng i n
 n t nh n

A3031WBP_GY_G19 295,900 

A3031WBP_WE_G19 295,900 

9

Ph  i n d ng Conce t c m d ng Conce t

3031V400FM_K_WE

12/48

489,500 

hiết b  d nh cho h ch ạn d ng Conce t

A3727_WE
1/20

1,598,300 

A3031EKT_WE
8/80

1,045,000 

3031V500M_K_WE

12/48

419,100 

3031NRD_G19

12/60/600

85,800 

NEW

NEW

3426USM_G19
12/60/600

46,200 

 , mạng, i n thoại d ng Conce t

3031TV75MS_G19

12/60/600

112,200 

3031RJ64M_G19

12/60/600

101,200 

3031RJ88SMA5_G19

12/48/480

224,400 

3426UESTM_G19
6/30/300

83,600 

3426UEST2M_G19
32/320

122,100 

3031USB_WE
48/480

446,600 

3032USB_WE
48/480

599,500 



10

C ng t c d ng S-Flexit cho d ng S-Flexi

F50M1_5_WE

36/360

18,700 

F50_2M1_5_WE

36/360

49,500 

F50M2_WE

20/200

38,500 

F50_2M2_WE

20/200

50,600 

F50M4_WE

36/360

45,100 

F50_2M4_WE

36/360

55,000 

F50M1_WE

40/400

27,500 

F50_2M1_WE

40/400

41,800 

F50BPM4_WE

12/120

64,900 

F50XM1_WE

55/550

 14,300 

FG1051_WE
10/100

18,700 

FG1052_WE
10/100

18,700 

FG1053_WE
10/100

18,700 

FST1054H_WE_G19
15/150

47,300 

FST1058H_WE_G19
10/100

47,300 

FG1050_WE
10/100

18,700 

F50XM2_WE
10/100

14,300 

FG1051SB_WE_G19
40/400

17,600 

FG1051MCB_WE_G19
10/100

24,200 

FG1052MCB_WE_G19
10/100

24,200 
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Ph  i n d ng S-Flexi c m d ng S-Flexi

F50FC250M_WE

16/160

259,600 

Ph ch c m

U418T2_C5
18/360

77,000 

U418T_WE

10/200

93,500 

EP13_G19

20/200

196,900 

EP15_WE_G19

20/200

233,200 

F50RD400M_WE

16/160

222,200 

F30NM2_RD_G19

30/300

74,800 

F30426USM_WE_G19
30/300

36,300 

 , mạng, i n thoại d ng S-Flexi

F30TVSM_WE_G19
30/300

74,800 

F30R4M_WE_G19
30/300

89,100 

F30RJ5EM_WE_G19
30/300

185,900 

F50TVM_WE_G19
40/400

77,000 

F50RJ4M_WE_G19
32/320

116,600 

F50RJ5EM_WE_G19
24/240

214,500 

F50RJ8M6_WE_G19
24/240

246,400 

F1426USM_WE_G19
32/320

74,800 

F1426UESM_WE_G19
32/320

100,100 

F1426UAM_WE
32/320

100,100 

F1426UEST2M_G19
32/320

100,100 

CON224_ABE_G5 1,569,700 

 m n

E224F_ABE 1,498,200 

E224F_BAS 1,886,500 



12

Ổ cắm dòng S-ClassicMặt cho dòng S-Classic

E426UST_G19

15/150

74,800 31AVH_G19
30/300

31,900 

E426UST2CB_G19

15/150

140,800 

E426UX_G19

20/200

127,600 

32AVH_G19
30/300

31,900 

33AVH_G19
30/300

31,900 

34AVH_G19
30/300

56,100 E426UEST_G19

15/150

163,900 

E426UEST2_T_G19

15/150

188,100 

Ổ TV, mạng, điện thoại dòng S-Classic

30TV75MS_G19

20/100/1000

99,000 

DCV30MNUWT

20/400

133,100 

E25UES_G19

20/200

254,100 

VDIB17355UWE

20/400

139,700 

Công tắc dòng S-Classic

E30_1M_D_G19
20/100/1000

28,600 

30M_G19
20/100/1000

57,200 

30MD20_WE_G19
10/160/320

181,500  

31AVMCB_G19
20/200

56,100 



NEW

NEW

13
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210,100 
210,100 

89,100 
89,100 
89,100 
89,100 
89,100 
89,100 

129,800 

EZ9F34106

EZ9F34110

EZ9F34116
EZ9F34120

EZ9F34125
EZ9F34132

EZ9F34140

EZ9F34150
EZ9F34163

254,100 
254,100 
254,100 
254,100 
254,100 
254,100 
254,100 
420,200 
420,200 

EZ9F34206

EZ9F34210

EZ9F34216
EZ9F34220

EZ9F34225
EZ9F34232

EZ9F34240

EZ9F34250
EZ9F34263

452,100 
452,100 
452,100 
452,100 
452,100 
452,100 
452,100 
675,400 
675,400 

EZ9F34306

EZ9F34310

EZ9F34316
EZ9F34320

EZ9F34325
EZ9F34332

EZ9F34340

EZ9F34350
EZ9F34363

636,900 

950,400 

950,400 

EZ9F34440

EZ9F34450

EZ9F34463

1,025,200 
 1,764,400 
 1,830,400 

EZ9L33620

EZ9L33720

EZ9L33745

 858,000 
 910,800 
 955,900 

 1,259,500 
 1,346,400 
 1,795,200 

 1,296,900 
 1,483,900 

EZ9R36225

EZ9R36240

EZ9R36263

EZ9R36425

EZ9R36440

EZ9R36463

EZ9R66440

EZ9R66463

 762,300 
 762,300 
 762,300 
 892,100 
 892,100 
 892,100 

EZ9D34610

EZ9D34616

EZ9D34620

EZ9D34625

EZ9D34632

EZ9D34640

 795,300 
 795,300 
 795,300 
 795,300 
 929,500 
 929,500 

EZ9D33606

EZ9D33610

EZ9D33616

EZ9D33620

EZ9D33625
EZ9D33632

6A

10A

16A

20A

25A

32A

Easy9 Slim RCBO 1P+N 4.5kA 30mA (AC type)
NEW



  172,700 
 172,700 
 172,700 
 172,700 
 172,700 
 172,700 
 211,200 
 256,300 
 256,300 

A9K27106

A9K27110

A9K27116

A9K27120

A9K27125

A9K27132

A9K24140

A9K24150

A9K24163

 482,900 
 482,900 
 482,900 
 482,900 
 482,900 
 482,900 
 579,700 
 809,600 
 809,600 

A9K27206

A9K27210

A9K27216

A9K27220

A9K27225

A9K27232

A9K24240

A9K24250

A9K24263

 786,500 
 786,500 
 786,500 
 786,500 
 786,500 
 786,500 
 892,100 

 1,135,200 
 1,135,200 

A9K24306

A9K24310

A9K24316

A9K24320

A9K24325

A9K24332

A9K24340

A9K24350

A9K24363

 1,219,900 
 1,219,900 
 1,219,900 
 1,219,900 
 1,219,900 
 1,219,900 
 1,690,700 
 1,690,700 
 1,690,700 

A9K24406

A9K24410

A9K24416

A9K24420

A9K24425

A9K24432

A9K24440

A9K24450

A9K24463

15

A9R50225
A9R50240
A9R50425
A9R50440
A9R70463

 1,347,500 
 1,420,100 
  2,185,700 
 2,306,700 
 3,909,400 

A9R71225
A9R71240
A9R71263
A9R11291
A9R71440
A9R71463

 1,625,800 
 1,711,600 
 2,924,900 
 4,819,100 
 2,755,500 
 4,684,900 

A9R74225
A9R74240
A9R74263
A9R74440
A9R74463
A9R14491

 1,796,300 
 1,966,800 
 2,051,500 
 2,696,100 
 3,276,900 
 5,402,100 

A9D31606
A9D31610
A9D31616
A9D31620
A9D31625
A9D31632
A9D31640

 2,148,300 
 2,148,300 
 2,148,300 
 2,148,300 
 2,358,400 
 2,358,400 
 2,358,400 



A9C20731  887,700 

A9C22715
A9C22712
A9C20732
A9C20736
A9C20842
A9C20862
A9C20882

 1,037,300 
 987,800 

 1,349,700 
 1,113,200 
 1,624,700 
 2,436,500 
 6,595,600 

 2,249,500 
 2,398,000 
 2,948,000 
 3,148,200 
 3,748,800 
 4,010,600 
 5,234,900 

 7,483,300 
 8,607,500 

 10,406,000 

A9L20100
A9L40100
A9L65101
A9L08500
A9L20500
A9L40500
A9L65501

A9L20600
A9L40600
A9L65601

SPD Acti9 - iPRD, loại 2, Draw-out

 2,062,500 
 2,198,900 

 3,436,400 
 3,672,900 

 6,934,400 
 8,320,400 
 8,407,300 

A9L15691
A9L15686

A9L15692
A9L15687

A9L15693
A9L15688
A9L15586

SPD Acti9 - iPF K, loại 2, Fixed

 4,026,000 
 7,949,700 

 11,161,700 
 14,372,600 

A9L16182
A9L16282
A9L16382
A9L16482

SPD Acti9 - iPRD1, loại 1 + 2, Draw-out

1P+N

3P

3P+N

1P

12.5 (L-N)/50 (N-PE)

12.5

12.5 (L-N)/50 (N-PE)

12.5 (L-N)/50 (N-PE)

NEW

A9C20833
A9C20843
A9C20863

 1,224,300 
 1,949,200 
 2,923,800 

A9C20834
A9C20837
A9C20838
A9C20844

A9C20864

A9C20868
A9C20884

 1,424,500 
 1,624,700 
 1,523,500 
 2,162,600 

 3,248,300 

 3,660,800 
 9,232,300 

(SPD)

2.906.20015336

3.418.800CCT15365

1.644.500SAE_UE_MS_CSAWE

 987.800CCT15101

16

Bộ hẹn giờ 24H

Cảm biến hồng ngoại





Theo dõi trang thông tin dành cho cửa hàng
kinh doanh thiết bị điện tại đây.
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